
MSSV LỚP MAMH TÊN MÔN HỌC ðIỂM HỌC KỲ

LT40900001 ðặng Nhật Bảo L09_VT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 7.0 1

LT40900001 ðặng Nhật Bảo L09_VT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 5.0 1

LT40900001 ðặng Nhật Bảo L09_VT01 4DDVT00005 TN ðiện tử 5.0 1

LT40900001 ðặng Nhật Bảo L09_VT01 4DDVT00011 TN Thông tin quang 5.0 2

LT40900001 ðặng Nhật Bảo L09_VT01 4DDVT00012 ðồ án ðiện tử viễn thông 5.0 2

LT40900001 ðặng Nhật Bảo L09_VT01 4DDVT00013 TH Máy tính và mạng 7.0 2

LT40900001 ðặng Nhật Bảo L09_VT01 4DDVT00016 TH Kỹ thuật chuyển mạch 3.0 1

LT40900001 ðặng Nhật Bảo L09_VT01 4DDVT00017 TN Công nghệ chip 7.0 1

LT40900003 Võ Tiền ðông L09_VT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 7.0 1

LT40900003 Võ Tiền ðông L09_VT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 6.0 1

LT40900003 Võ Tiền ðông L09_VT01 4DDVT00005 TN ðiện tử 5.0 1

LT40900003 Võ Tiền ðông L09_VT01 4DDVT00011 TN Thông tin quang 6.0 2

LT40900003 Võ Tiền ðông L09_VT01 4DDVT00012 ðồ án ðiện tử viễn thông 5.0 2

LT40900003 Võ Tiền ðông L09_VT01 4DDVT00013 TH Máy tính và mạng 7.0 2

LT40900003 Võ Tiền ðông L09_VT01 4DDVT00016 TH Kỹ thuật chuyển mạch 1.0 1

LT40900003 Võ Tiền ðông L09_VT01 4DDVT00017 TN Công nghệ chip 7.0 1

LT40900006 ðặng Thế Hải L09_VT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT40900006 ðặng Thế Hải L09_VT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 7.0 1

LT40900006 ðặng Thế Hải L09_VT01 4DDVT00005 TN ðiện tử 5.0 1

LT40900006 ðặng Thế Hải L09_VT01 4DDVT00011 TN Thông tin quang 6.0 2

LT40900006 ðặng Thế Hải L09_VT01 4DDVT00012 ðồ án ðiện tử viễn thông 6.0 2

LT40900006 ðặng Thế Hải L09_VT01 4DDVT00013 TH Máy tính và mạng 6.0 2

LT40900006 ðặng Thế Hải L09_VT01 4DDVT00016 TH Kỹ thuật chuyển mạch 0.0 1

LT40900006 ðặng Thế Hải L09_VT01 4DDVT00017 TN Công nghệ chip 7.0 1

LT40900010 Tr­ơng Thế Hiệp L09_VT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 8.0 1

LT40900010 Tr­ơng Thế Hiệp L09_VT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 5.0 1

LT40900010 Tr­ơng Thế Hiệp L09_VT01 4DDVT00005 TN ðiện tử 6.0 1

LT40900010 Tr­ơng Thế Hiệp L09_VT01 4DDVT00011 TN Thông tin quang 5.0 2

LT40900010 Tr­ơng Thế Hiệp L09_VT01 4DDVT00012 ðồ án ðiện tử viễn thông 5.0 2

LT40900010 Tr­ơng Thế Hiệp L09_VT01 4DDVT00013 TH Máy tính và mạng 8.0 2

LT40900010 Tr­ơng Thế Hiệp L09_VT01 4DDVT00016 TH Kỹ thuật chuyển mạch 2.0 1

LT40900010 Tr­ơng Thế Hiệp L09_VT01 4DDVT00017 TN Công nghệ chip 5.0 1

LT40900011 Nguyễn Minh Hoàng L09_VT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 6.0 1

LT40900011 Nguyễn Minh Hoàng L09_VT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 2.0 1

LT40900011 Nguyễn Minh Hoàng L09_VT01 4DDVT00005 TN ðiện tử 8.0 1

LT40900011 Nguyễn Minh Hoàng L09_VT01 4DDVT00011 TN Thông tin quang 6.0 2

LT40900011 Nguyễn Minh Hoàng L09_VT01 4DDVT00012 ðồ án ðiện tử viễn thông 6.0 2

LT40900011 Nguyễn Minh Hoàng L09_VT01 4DDVT00013 TH Máy tính và mạng 5.0 2

LT40900011 Nguyễn Minh Hoàng L09_VT01 4DDVT00016 TH Kỹ thuật chuyển mạch 6.0 1

LT40900011 Nguyễn Minh Hoàng L09_VT01 4DDVT00017 TN Công nghệ chip 5.0 1

LT40900012 Nguyễn Ph­ớc Huy L09_VT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 3.0 1

LT40900012 Nguyễn Ph­ớc Huy L09_VT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 7.0 1

LT40900012 Nguyễn Ph­ớc Huy L09_VT01 4DDVT00005 TN ðiện tử 8.0 1

LT40900012 Nguyễn Ph­ớc Huy L09_VT01 4DDVT00011 TN Thông tin quang 6.0 2

LT40900012 Nguyễn Ph­ớc Huy L09_VT01 4DDVT00012 ðồ án ðiện tử viễn thông 6.0 2

LT40900012 Nguyễn Ph­ớc Huy L09_VT01 4DDVT00013 TH Máy tính và mạng 6.0 2

LT40900012 Nguyễn Ph­ớc Huy L09_VT01 4DDVT00016 TH Kỹ thuật chuyển mạch 3.0 1

LT40900012 Nguyễn Ph­ớc Huy L09_VT01 4DDVT00017 TN Công nghệ chip 7.0 1
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LT40900013 ðinh Bá Khanh L09_VT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 6.0 1

LT40900013 ðinh Bá Khanh L09_VT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 3.0 1

LT40900013 ðinh Bá Khanh L09_VT01 4DDVT00005 TN ðiện tử 8.0 1

LT40900013 ðinh Bá Khanh L09_VT01 4DDVT00011 TN Thông tin quang 6.0 2

LT40900013 ðinh Bá Khanh L09_VT01 4DDVT00012 ðồ án ðiện tử viễn thông 5.0 2

LT40900013 ðinh Bá Khanh L09_VT01 4DDVT00013 TH Máy tính và mạng 5.0 2

LT40900013 ðinh Bá Khanh L09_VT01 4DDVT00016 TH Kỹ thuật chuyển mạch 8.0 1

LT40900013 ðinh Bá Khanh L09_VT01 4DDVT00017 TN Công nghệ chip 5.0 1

LT40900014 ðỗ Anh Khoa L09_VT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 8.0 1

LT40900014 ðỗ Anh Khoa L09_VT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 7.0 1

LT40900014 ðỗ Anh Khoa L09_VT01 4DDVT00005 TN ðiện tử 7.0 1

LT40900014 ðỗ Anh Khoa L09_VT01 4DDVT00011 TN Thông tin quang 6.0 2

LT40900014 ðỗ Anh Khoa L09_VT01 4DDVT00012 ðồ án ðiện tử viễn thông 7.0 2

LT40900014 ðỗ Anh Khoa L09_VT01 4DDVT00013 TH Máy tính và mạng 7.0 2

LT40900014 ðỗ Anh Khoa L09_VT01 4DDVT00016 TH Kỹ thuật chuyển mạch 3.0 1

LT40900014 ðỗ Anh Khoa L09_VT01 4DDVT00017 TN Công nghệ chip 6.0 1

LT40900023 Kiều Văn Ngắn L09_VT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 6.0 1

LT40900023 Kiều Văn Ngắn L09_VT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 5.0 1

LT40900023 Kiều Văn Ngắn L09_VT01 4DDVT00005 TN ðiện tử 5.0 1

LT40900023 Kiều Văn Ngắn L09_VT01 4DDVT00011 TN Thông tin quang 6.0 2

LT40900023 Kiều Văn Ngắn L09_VT01 4DDVT00012 ðồ án ðiện tử viễn thông 7.0 2

LT40900023 Kiều Văn Ngắn L09_VT01 4DDVT00013 TH Máy tính và mạng 7.0 2

LT40900023 Kiều Văn Ngắn L09_VT01 4DDVT00016 TH Kỹ thuật chuyển mạch 8.0 1

LT40900023 Kiều Văn Ngắn L09_VT01 4DDVT00017 TN Công nghệ chip 5.0 1

LT40900026 Phạm Trúc Nguyên L09_VT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 3.0 1

LT40900026 Phạm Trúc Nguyên L09_VT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 5.0 1

LT40900026 Phạm Trúc Nguyên L09_VT01 4DDVT00005 TN ðiện tử 5.0 1

LT40900026 Phạm Trúc Nguyên L09_VT01 4DDVT00011 TN Thông tin quang 5.0 2

LT40900026 Phạm Trúc Nguyên L09_VT01 4DDVT00012 ðồ án ðiện tử viễn thông 7.0 2

LT40900026 Phạm Trúc Nguyên L09_VT01 4DDVT00013 TH Máy tính và mạng 7.0 2

LT40900026 Phạm Trúc Nguyên L09_VT01 4DDVT00016 TH Kỹ thuật chuyển mạch 0.0 1

LT40900026 Phạm Trúc Nguyên L09_VT01 4DDVT00017 TN Công nghệ chip 0.0 1

LT40900028 Lê Bá Nhơn L09_VT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 8.0 1

LT40900028 Lê Bá Nhơn L09_VT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 9.0 1

LT40900028 Lê Bá Nhơn L09_VT01 4DDVT00005 TN ðiện tử 7.0 1

LT40900028 Lê Bá Nhơn L09_VT01 4DDVT00011 TN Thông tin quang 6.0 2

LT40900028 Lê Bá Nhơn L09_VT01 4DDVT00012 ðồ án ðiện tử viễn thông 7.0 2

LT40900028 Lê Bá Nhơn L09_VT01 4DDVT00013 TH Máy tính và mạng 8.0 2

LT40900028 Lê Bá Nhơn L09_VT01 4DDVT00016 TH Kỹ thuật chuyển mạch 4.0 1

LT40900028 Lê Bá Nhơn L09_VT01 4DDVT00017 TN Công nghệ chip 5.0 1

LT40900034 Nguyễn Văn Phong L09_VT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 6.0 1

LT40900034 Nguyễn Văn Phong L09_VT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 5.0 1

LT40900034 Nguyễn Văn Phong L09_VT01 4DDVT00005 TN ðiện tử 6.0 1

LT40900034 Nguyễn Văn Phong L09_VT01 4DDVT00011 TN Thông tin quang 6.0 2

LT40900034 Nguyễn Văn Phong L09_VT01 4DDVT00012 ðồ án ðiện tử viễn thông 7.0 2

LT40900034 Nguyễn Văn Phong L09_VT01 4DDVT00013 TH Máy tính và mạng 7.0 2

LT40900034 Nguyễn Văn Phong L09_VT01 4DDVT00016 TH Kỹ thuật chuyển mạch 1.0 1

LT40900034 Nguyễn Văn Phong L09_VT01 4DDVT00017 TN Công nghệ chip 5.0 1

LT40900033 L­u V­ơng Phụng L09_VT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT40900033 L­u V­ơng Phụng L09_VT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 6.0 1

LT40900033 L­u V­ơng Phụng L09_VT01 4DDVT00005 TN ðiện tử 9.0 1

LT40900033 L­u V­ơng Phụng L09_VT01 4DDVT00011 TN Thông tin quang 6.0 2

 18.04.2012



MSSV LỚP MAMH TÊN MÔN HỌC ðIỂM HỌC KỲHỌ VÀ TÊN

LT40900033 L­u V­ơng Phụng L09_VT01 4DDVT00012 ðồ án ðiện tử viễn thông 7.0 2

LT40900033 L­u V­ơng Phụng L09_VT01 4DDVT00013 TH Máy tính và mạng 7.0 2

LT40900033 L­u V­ơng Phụng L09_VT01 4DDVT00016 TH Kỹ thuật chuyển mạch 4.0 1

LT40900033 L­u V­ơng Phụng L09_VT01 4DDVT00017 TN Công nghệ chip 5.0 1

LT40900037 Nguyễn Văn Tâm L09_VT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 6.0 1

LT40900037 Nguyễn Văn Tâm L09_VT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 8.0 1

LT40900037 Nguyễn Văn Tâm L09_VT01 4DDVT00005 TN ðiện tử 6.0 1

LT40900037 Nguyễn Văn Tâm L09_VT01 4DDVT00011 TN Thông tin quang 6.0 2

LT40900037 Nguyễn Văn Tâm L09_VT01 4DDVT00012 ðồ án ðiện tử viễn thông 5.0 2

LT40900037 Nguyễn Văn Tâm L09_VT01 4DDVT00013 TH Máy tính và mạng 7.0 2

LT40900037 Nguyễn Văn Tâm L09_VT01 4DDVT00016 TH Kỹ thuật chuyển mạch 7.0 1

LT40900037 Nguyễn Văn Tâm L09_VT01 4DDVT00017 TN Công nghệ chip 5.0 1

LT40900041 Giang Vỹ Thanh L09_VT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT40900041 Giang Vỹ Thanh L09_VT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 5.0 1

LT40900041 Giang Vỹ Thanh L09_VT01 4DDVT00005 TN ðiện tử 5.0 1

LT40900041 Giang Vỹ Thanh L09_VT01 4DDVT00011 TN Thông tin quang 6.0 2

LT40900041 Giang Vỹ Thanh L09_VT01 4DDVT00012 ðồ án ðiện tử viễn thông 6.0 2

LT40900041 Giang Vỹ Thanh L09_VT01 4DDVT00013 TH Máy tính và mạng 5.0 2

LT40900041 Giang Vỹ Thanh L09_VT01 4DDVT00016 TH Kỹ thuật chuyển mạch 2.0 1

LT40900041 Giang Vỹ Thanh L09_VT01 4DDVT00017 TN Công nghệ chip 6.0 1

LT40900042 Tạ Quang Thi L09_VT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 0.0 1

LT40900042 Tạ Quang Thi L09_VT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 5.0 1

LT40900042 Tạ Quang Thi L09_VT01 4DDVT00005 TN ðiện tử 0.0 1

LT40900042 Tạ Quang Thi L09_VT01 4DDVT00011 TN Thông tin quang 0.0 2

LT40900042 Tạ Quang Thi L09_VT01 4DDVT00012 ðồ án ðiện tử viễn thông 0.0 2

LT40900042 Tạ Quang Thi L09_VT01 4DDVT00013 TH Máy tính và mạng 0.0 2

LT40900042 Tạ Quang Thi L09_VT01 4DDVT00016 TH Kỹ thuật chuyển mạch 0.0 1

LT40900042 Tạ Quang Thi L09_VT01 4DDVT00017 TN Công nghệ chip 0.0 1

LT40900047 Lê Minh Trọng L09_VT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 7.0 1

LT40900047 Lê Minh Trọng L09_VT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 5.0 1

LT40900047 Lê Minh Trọng L09_VT01 4DDVT00005 TN ðiện tử 7.0 1

LT40900047 Lê Minh Trọng L09_VT01 4DDVT00011 TN Thông tin quang 6.0 2

LT40900047 Lê Minh Trọng L09_VT01 4DDVT00012 ðồ án ðiện tử viễn thông 6.0 2

LT40900047 Lê Minh Trọng L09_VT01 4DDVT00013 TH Máy tính và mạng 5.0 2

LT40900047 Lê Minh Trọng L09_VT01 4DDVT00016 TH Kỹ thuật chuyển mạch 3.0 1

LT40900047 Lê Minh Trọng L09_VT01 4DDVT00017 TN Công nghệ chip 6.0 1

LT40900049 D­ơng ðình Trung L09_VT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 8.0 1

LT40900049 D­ơng ðình Trung L09_VT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 10.0 1

LT40900049 D­ơng ðình Trung L09_VT01 4DDVT00005 TN ðiện tử 6.0 1

LT40900049 D­ơng ðình Trung L09_VT01 4DDVT00011 TN Thông tin quang 6.0 2

LT40900049 D­ơng ðình Trung L09_VT01 4DDVT00012 ðồ án ðiện tử viễn thông 5.0 2

LT40900049 D­ơng ðình Trung L09_VT01 4DDVT00013 TH Máy tính và mạng 5.0 2

LT40900049 D­ơng ðình Trung L09_VT01 4DDVT00016 TH Kỹ thuật chuyển mạch 3.0 1

LT40900049 D­ơng ðình Trung L09_VT01 4DDVT00017 TN Công nghệ chip 5.0 1

LT40900050 Trần Văn Trung L09_VT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 7.0 1

LT40900050 Trần Văn Trung L09_VT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 3.0 1

LT40900050 Trần Văn Trung L09_VT01 4DDVT00005 TN ðiện tử 8.0 1

LT40900050 Trần Văn Trung L09_VT01 4DDVT00011 TN Thông tin quang 7.0 2

LT40900050 Trần Văn Trung L09_VT01 4DDVT00012 ðồ án ðiện tử viễn thông 5.0 2

LT40900050 Trần Văn Trung L09_VT01 4DDVT00013 TH Máy tính và mạng 0.0 2

LT40900050 Trần Văn Trung L09_VT01 4DDVT00016 TH Kỹ thuật chuyển mạch 5.0 1

LT40900050 Trần Văn Trung L09_VT01 4DDVT00017 TN Công nghệ chip 5.0 1
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